
 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 

CÁC KHOA PHÕNG 

Tháng 07/2017 

S 

T 

T 

Người phụ trách 

KHOA PHÕNG 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

01 BS. THÍCH TÂM QUANG Siêu âm  Siêu âm Siêu âm Siêu âm Siêu âm Siêu âm Siêu âm Siêu âm  

02 BS. ĐOÀN THỊ BÍCH HỒNG Nội 1  Nội 1  Nội 1  Nội 1  Nội 1  

03 BS. TRẦN THỊ MỘNG HOA  Nội 1  Nội 1  Nội 1  Nội 1  Nội 1 

04 BS. NG.TH. XUÂN TỊNH Nội 2      Nội 2    

05 BS. ĐOÀN THỊ PHƯƠNG LÝ   Nội 2      Nội 2  

06 BS. DƯƠNG VĨNH LINH    Nội 2      Nội 2 

07 BS. NG.TH. THU SƯƠNG      Nội 1     

08 BS. TRẦN ĐÌNH THÀNH     Nội 2      

09 BS. LÊ QUỲNH  Nội 2    Nội 2  Nội 2   

10 BS. PHAN THIẾT SƠN TMH TMH TMH TMH TMH TMH TMH TMH TMH TMH 

11 BS. TRẦN NGUYÊN VŨ    Phụ Sản    Phụ Sản   

12 BS. NGUYỄN THỊ ÁI LOAN  Siêu âm        Siêu âm 

13 BS. NGUYỄN THỊ DỤNG Nha  Nha  Nha  Nha  Nha  



S 

T 

T 

Người phụ trách 

KHOA PHÕNG 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

14 LY. THÍCH NỮ NHẬT VÂN Chẩn trị  Chẩn trị  Chẩn trị  Chẩn trị  Chẩn trị  

15 LY. TRẦN VĂN BÌNH Chẩn trị      Chẩn trị    

16 LY. NG.TH. NHƯ MINH Nhu châm  
Châm cứu 

Chẩn trị 
Nhu châm 

Châm cứu 

Chẩn trị 
Nhu châm 

Châm cứu 

Chẩn trị 
Nhu châm  

Châm cứu 

Chẩn trị 
Nhu châm 

Châm cứu 

Chẩn trị 

17 LY. LÊ ĐỨC LƯỢNG Châm cứu Nhu châm Chẩn trị Nhu châm Chẩn trị Nhu châm Châm cứu Nhu châm Chẩn trị Nhu châm 

18 LY. LÊ NGỌC MÃN Nhu châm Châm cứu Nhu châm Châm cứu Nhu châm Châm cứu Nhu châm Châm cứu Nhu châm Châm cứu 

19 LY. NG.TH. THANH VUI Châm cứu Châm cứu Châm cứu Châm cứu Châm cứu Châm cứu Châm cứu Châm cứu Châm cứu Châm cứu 

20 LY. NGUYỄN THÀNH Ý  Chẩn trị  Chẩn trị  Chẩn trị  Chẩn trị  Chẩn trị 

21 CN. NG.V. THÀNH ĐỨC IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT 

22 YS. THÍCH THIÊN NGUYỆN  Nội 2  Nội 2  Nội 2  Nội 2  Nội 2 

23 YS. THÍCH NỮ NHƯ HẠNH Tài chính        Tài chính  

24 YS. THÍCH NỮ HẠNH HIẾU Đông dược  Đông dược  Đông dược  Đông dược  Đông dược  

25 YS. THÍCH NỮ TỊNH THANH  Đông dược  Đông dược  Đông dược  Đông dược  Đông dược 

26 YS. THÍCH NỮ PHƯỚC HUY 
Châm cứu 

Nhận bệnh 
 Châm cứu  

Châm cứu 

Nhận bệnh 
 Châm cứu  

Châm cứu 

Nhận bệnh 
 

27 YS. THÍCH NỮ LIÊN CHI Châm Cứu  
Châm cứu 

Nhận bệnh 
 Châm cứu  

Châm cứu 

Nhận bệnh 
 Châm Cứu  

28 YS. THÍCH NỮ TUỆ HƯƠNG Xét nghiệm  Xét nghiệm  Xét nghiệm  Xét nghiệm  Xét nghiệm  

29 YS. THÍCH NỮ DIỆU TÁNH 

Kho dược 

Nhu châm 

Đón tiếp 

 

Kho dược 

Châm cứu 

Đón tiếp 

 

Kho dược 

Châm cứu 

Đón tiếp 

 

Kho dược 

Nhu châm 

Đón tiếp 

 

Kho dược 

Châm cứu 

Đón tiếp 

 

30 YS. THÍCH NỮ TUỆ BẢO Đi học  Nhu châm  Nhu châm  Đi học  Nhu châm  

31 YS. THÍCH NỮ PHƯƠNG ÂN 
Điện tim 

Siêu âm  
Điện tim 

Siêu âm  
Điện tim 

Siêu âm  
Điện tim 

Siêu âm  
Điện tim 

Siêu âm 
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T 

Người phụ trách 

KHOA PHÕNG 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

32 YS. THÍCH NỮ TỪ THỤC  Nha  Nha  Nha  Nha  Nha 

33 YS. THÍCH NỮ TUỆ NHẪN Phát thuốc  Phát thuốc  Phát thuốc  Phát thuốc  Phát thuốc  

34 YS. THÍCH NỮ HIỀN PHÁP Thu Ngân  Thu Ngân  Thu Ngân  Thu Ngân  Thu Ngân  

35 YS. HỒ VŨ ĐỨC HOÀNG 

VLTL + 

Châm cứu 

Tầng 3 

Nhu châm 

VLTL + 

Châm cứu 

Tầng 3 

Nhu châm 

VLTL + 

Châm cứu 

Tầng 3 

Nhu châm 

VLTL + 

Châm cứu 

Tầng 3 

Nhu châm 

VLTL + 

Châm cứu 

Tầng 3 

Nhu châm 

36 YS. LÊ VĂN QUANG Nội 2 
Nhận bệnh 

Châm cứu 
Nội 2 Nhận bệnh Nội 2 Nhận bệnh Nội 2 Nhận bệnh Nội 2 

Nhận bệnh 

Châm cứu 

37 YS. TRẦN VĂN TÝ 
THM 

Cấp cứu 

THM 

Cấp cứu 

THM 

Cấp cứu 

THM 

Cấp cứu 

THM 

Cấp cứu 

THM 

Cấp cứu 

THM 

Cấp cứu 

THM 

Cấp cứu 

THM 

Cấp cứu 

THM 

Cấp cứu 

38 YS. NGUYỄN THỊ CHUYẾT  Nhận bệnh        Nhận bệnh 

39 NHS. NGUYỄN THỊ QUANG    Phụ sản    Phụ sản   

40 ĐD. THÍCH NỮ NHƯ TRANG Nha  Nha  Nha  Nha  Nha  

41 ĐD. THÍCH NỮ GIỚI TUỆ Xét nghiệm  Xét nghiệm  Xét nghiệm  Xét nghiệm  Xét nghiệm  

42 ĐD. TRẦN VĂN SANG Nha Nha Nha Nha Nha Nha Nha Nha Nha Nha 

43 ĐD. LÊ THỊ PHƯƠNG TÂM Nội 1 
Phát thuốc 

Đón tiếp 
Nội 1 

Phát thuốc 

Đón tiếp 
Nội 1 

Phát thuốc 

Đón tiếp 
Nội 1 

Phát thuốc 

Đón tiếp 
Nội 1 

Phát thuốc 

Đón tiếp 

44 KTV. MAI LỆ HÕA Xét nghiệm 

Xét nghiệm 

Siêu âm 

Điện tim 

Xét nghiệm 

Xét nghiệm 

Siêu âm 

Điện tim 

Xét nghiệm 

Xét nghiệm 

Siêu âm 

Điện tim 

Xét nghiệm 

Xét nghiệm 

Siêu âm 

Điện tim 

Xét nghiệm 

Xét nghiệm 

Siêu âm 

Điện tim 

45 KTV. TRẦN VĂN BẰNG X-Quang X-Quang X-Quang X-Quang X-Quang X-Quang X-Quang X-Quang X-Quang X-Quang 

46 KTV. LÊ KHẮC HOÀNG SA 

X-Quang 

Siêu âm 

Điện tim 

Nội 1 

X-Quang 

Siêu âm 

Điện tim 

Nội 1 

X-Quang 

Siêu âm 

Điện tim 

Nội 1 

X-Quang 

Siêu âm 

Điện tim 

Nội 1 

X-Quang 

Siêu âm 

Điện tim 

Nội 1 

47 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN Tổng hợp 
Thu Ngân 

Tổng hợp 
Tổng hợp 

Thu Ngân 

Tổng hợp 
Tổng hợp 

Thu Ngân 

Tổng hợp 
Tổng hợp 

Thu Ngân 

Tổng hợp 
Tổng hợp 

Thu Ngân 

Tổng hợp 

48 CHÂU THỊ QUỐC ANH Đón tiếp 
Hành chính 

Thu Ngân 
Đón tiếp 

Hành chính 

Thu Ngân 
Đón tiếp 

Hành chính 

Thu Ngân 
Đón tiếp 

Hành chính 

Thu Ngân 
Đón tiếp 

Hành chính 

Thu Ngân 



S 

T 

T 

Người phụ trách 

KHOA PHÕNG 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

49 NGÔ THỊ NGỌC TUYỀN Hộ lý Hộ lý Hộ lý Hộ lý Hộ lý Hộ lý Hộ lý Hộ lý Hộ lý Hộ lý 

50 VÕ VĂN TAO Đông dược Đông dược Đông dược Đông dược Đông dược Đông dược Đông dược Đông dược Đông dược Đông dược 

51 NGUYỄN ANH DUY Sắc thuốc Sắc thuốc Sắc thuốc Sắc thuốc Sắc thuốc Sắc thuốc Sắc thuốc Sắc thuốc Sắc thuốc Sắc thuốc 

52 NGUYỄN VĂN XUÂN Nhận bệnh  Nhận bệnh  Nhận bệnh  Nhận bệnh  Nhận bệnh  

53 HUỲNH GẤM Bảo vệ 
Đón tiếp 

Bảo vệ 
Bảo vệ 

Đón tiếp 

Bảo vệ 
Bảo vệ 

Đón tiếp 

Bảo vệ 
Bảo vệ 

Đón tiếp 

Bảo vệ 
Bảo vệ 

Đón tiếp 

Bảo vệ 

54 NGUYỄN THỊ THÖY Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh 

55 NGUYỄN THỊ KIM CHI Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh Vệ sinh 

 

               
            

 Huế, ngày 30 tháng 06 năm 2017 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký và ấn dấu) 

 

ThS.BS.Thích Tâm Quang 

    

 


